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Course Schedule/Lịch học
2012-2014
	Môn học/Course title
	
	Class period
	Note/ Internaitonal lecturers

	Khối kiến thức chung

	*SGS 5001 - Triết học 

  Phylosophy
	
	12/2012– 01/2013

	(hv tự đăng ký với ĐHQG – Register for VNU)
4/1: finish– 9/1: exam

	*SGS 5002 -Tiếng Anh Chung

  Basic English
	
	12/12 – 01/13
	(hv tự đăng ký với ĐHQG - Register for VNU)

	Khối kiến thức nhóm chuyên ngành(Multidisciplinary Group of Subjects)

	*SGS 5003 – Tiếng Anh chuyên ngành

  Advanced English
	
	02/13 – 03/13
	(hv tự đăng ký với ĐHQG - Register for VNU)

	*Phương pháp nghiên cứu khoa học
  Research methodology
	
	03/2013 – 04/2013
	Tbd  

	*Phương pháp giảng dạy đại học

  Teaching methodology
	
	22-26/5/2013 – 
	Dr. Stener Ekern 

Dr. Mike Hayes

	Các môn học bắt buộc (Compulsery Subjects)

	*CAL 6001 Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng về quyền con người trên thế giới
History and development of human rights Ideology in the world

	
	04/2013


	Dr.Sriprapha Petcharamesree
(22-26 April)

Dr. Bard Andreassen (from 3-12 April) 


	*CAL 6002 – Các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về Quyền con người
International Human Rights Norms and Standards 
	
	May to June 2013
	Dr. Mike Hayes (Wk 1/May)


	*CAL 6003 Cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
 International mechanism for protection and Promotion of Human Rights

	
	7/2013
	Dr. Mike Hayes W1/June
Dr. Vu Cong Giao & LLM La Khanh Tung W3/June

	*CAL 6004 –Văn hóa và tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam 
Human Rights Culture and Thought in Vietnam

	
	08/2013
	Prof. Dr. Dao Tri Uc
Prof. Dr. Vu Minh Giang

	*CAL 6005 - Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam
 Laws and Mechanism for Protection and Promotion of Human Rights in Vietnam
	
	08/2013
	Dr. Vu Cong Giao
LLM La Khanh Tung

	Các môn học lựa chọn (Optional Subjects)

	*CAL 6006 – Quan điểm, chính sách và định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
 Viewpoints, Policies of the Communist Party and the State of Vietnam on Protection and Promotion of Human Rights under rule of law
	
	09 /2013
	Prof. Dr. Pham Hong Thai & Dr. Son/Dr. Kien (HCMC) 

	*CAL 6007 Pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương
International and Vietnam Human Rights Law for Vulnerable Groups
	
	 09 /2013

(Date to be decided)
	Dr. Mike Hayes

Dr. Vu Cong Giao


	*CAL 6008 – Quyền con người trong mối quan hệ với một số ngành luật quốc tế khác
  Human Rights in the relationship with some other branches of international laws
	
	10/2013

Date to be decided
	Professor Caroni Martina
Dr. Vu Cong Giao
LLM Ngo Huong 



	*CAL 6009 Kinh doanh, phát triển xã hội và quyền con người
  Business, Social Development and Human Rights
	
	11/2013

( starting from 28 Oct to 9 November) 
	Prof. Bard Andreassen
LLM. Ngo Minh Huong

Confirmed

	*CAL 6010 Pháp luật và cơ chế  khu vực và quốc gia về quyền con người
  National and regional Human Rights Laws and Mechanisms
	
	11/2013

(3rd wk of Nov)

Wait for confirm
	Dr.Sriprapha Petcharamesree
LLM La Khanh Tung 

	*CAL 6011 Luật Hiến pháp so sánh

  Consitutional and comparative law

  
	
	12/2013 
	Prof. Nguyen Dang Dung
Dr. Nguyen Minh Tuan

LLM La Khanh Tung

	*CAL6012 Quản trị tốt và quyền con người
  Good government and human rights
	
	12/2013
	Prof. Dr. Nguyen Dang Dung

Dr. Vu Cong Giao


	*CAL 6013 - Các thủ tục tố tụng và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

  Legal proceedings and protection for human rights in Vietnam
	
	 12/2013
	Dr. Trinh Quoc Toan

Prof. Dr. Lê Văn Cảm



	Year 2 (from Nov 2012 – Oct 2013)

	Viết Luận văn

Thesis writing
	
	01/2014 – 12/2014
	


Vietnam National University 

SCHOOL OF LAW

The Pilot Master Programme on Human Rights Laws
               Overall Teaching plan.  Cohort 2012-2014

	Subject
	Semester 1
	Semester 2
	#Credit
	 hours of lecturers/research
	Internatinal lecturer

	Month
	12/12
	01/13
	02/13
	03/13
	04/13
	0513
	06/13
	07/13
	08/13
	09/13
	10/13
	11/13
	12/13
	
	
	
	

	

	SGS 5001 Phylosophy
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	45/15
	

	SGS 5002Basic English
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	45/15
	

	SGS 5003 Advanced English
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	30/15
	

	Research courses
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	x

	Compulsory law courses (all required)x

	CAL 6001
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	(30/0/15)
	x

	CAL 6002
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	3
	(30/0/15)
	x

	CAL 6003
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	2
	(20/0/10)
	x

	CAL 6004
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	2
	(20/0/10)
	

	CAL 6005
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	2
	(20/0/10)
	

	

	CAL 6006*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	2
	(20/0/10)
	

	CAL 6007*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	2
	(20/0/10)
	x

	CAL 6008 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	2
	(20/0/10)
	x

	CAL 6009 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	2
	(20/0/10)
	x

	CAL 6010 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	2
	(20/0/10)
	x

	CAL 6011 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	2
	(20/0/10)
	

	CAL 6012 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	2
	(20/0/10)
	

	CAL 6013 *
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	2
	(20/0/10)
	

	
	Semester 3


	Semester 4
	
	
	

	Content
	Intern and assignments
	Thesis Development
	15
	
	


	Required courses: 13
Total Credit: 50 credits\

Time: 1.5-2 years

	NOTE: 

a)  Four credits course include 

· 45 hours lectures and seminars equivalent to 15 of 3 hours lectures/seminars
· 15 hours group work and discussion 

· Other thematic seminars with guest lecturers and researhers (optional) .

b) 3 credit course include 

· 30 hours lectures equivalent to 10 of 3 hours lectures/seminars
· 15  hours group work and discussion 
· Other thematic seminars with guest lecturers and researhers (optional) .

c) Final Exam can be organized at the end of the course following VNU requirement in Vietnamese. Midterm papers or assignments could be required in English.  




Nội dung môn học

COURSE SYLLABUS

NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/Code
	Research Methodology on Human Rights studies

	Tên

Course titl
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

	Số tín chi/# of credits
	2  credits

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

9 hours self study/group work

	Class time
	03/2013 (tentatively last week of March  - tbc)

	Name of course instructors/lecturers
	Dr. Yujiko Nishikawa


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/Code
	CAL 6001

	Tên

Course titl
	Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng về quyền con người trên thế giới
History and development of human rights Ideology in the world



	Số tín chi/# of credits
	3 credits

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 10 teaching sessions = 30 hours
2 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 3 seminars x 2 hours = 6 hours

	Class time
	04/2013
1-5 April bard Andresson

25-30 April Sriprapha 

	Name of course instructors/lecturers
	Dr.Sriprapha Petcharamesree
Dr. Bard Andreassen


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/Course code
	CAL 6002

	Tên

Course title
	Các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về Quyền con người
International Human Rights Norms and Standards

	/# of credits
	3 credits

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 10 teaching sessions = 30 hours
2 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 3 seminars x 2 hours = 6 hours

	Time
	05/2013

	Name of course instructors/lecturers
	Dr. Lone Lindholt
Dr. Mike Hayes

	Ngôn ngữ Language conduct
	English



NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã
	CAL 6003

	Tên

Course title
	Cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
International Mechanism for Protection and Promotion of Human Rights

	Số tín chi/# of credits
	2

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Time
	06/2013

	Name of course instructors/lecturers
	Dr. Mike Hayes
LLM La Khanh Tung

	Language conduct
	English with Vietnamese Assistance


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	MÃ/Course code
	CAL 6004

	Tên/ Course title
	Văn hóa và tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam 
Human Rights Culture and Thought in Vietnam

	Số tín chi/# of credits
	2 credits

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Time
	07/2013

	Tên giảng viên dự kiến

Name of course instructors/lecturers
	Prof. Dr. Dao Tri Uc

Prof. Dr. Vu Minh Giang

	Language conduct
	English with Vietnamese translation assistance


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã
	CAL 6005

	Tên

Course title
	Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam
Laws and Mechanism for Protection and Promotion of Human Rights in Vietnam

	Số tín chi/# of credits
	2

	Thời gian học
	08/2013

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Name of course instructors/lecturers
	Dr. Vu Cong Giao


	Ngôn ngữ
	Vietnamsese


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/ code


	CAL 6006 

Elective / Môn lựa chọn

	Tên/ Name 
	Quan điểm, chính sách và định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
  Viewpoints, Policies of the Communist Party and the State of Vietnam on Protection and Promotion of Human Rights under rule of law

	Số tín chỉ
	2

	Thời gian
	9-12/2013

	Số thời gian lên lớp 
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Tên giảng viên 
	Prof. Dr. Pham Hong Thai

	Ngôn ngữ
	English


NỘI DUNG MÔN HỌC

	Mã/ code


	CAL 6007
Elective / Môn lựa chọn

	Tên
	Pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương
International and Vietnam Human Rights Law for Vulnerable Groups

	Số tín chỉ
	2

	Time
	9-12/2013

	Số thời gian lên lớp 
	 3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Tên giảng viên 
	Dr. Vu Cong Giao

LLM. Ngo Minh Huong

	Ngôn ngữ
	English


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/code

	*CAL 6008 
Elective/ Môn lựa chọn

	Tên

Course title
	Quyền con người trong mối quan hệ với một số ngành luật quốc tế khác
Human Rights in the relationship with some other branches of international laws

	Số tín chi/# of credits
	2

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	  3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Time
	10/2013

	Name of course instructors/lecturers
	Prof. Caroni
Dr. Vu Cong Giao

	Language conduct
	English/Vietnamese



NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS

	Mã/Code *Elective
	*CAL 6009 

	Tên

Course title
	Kinh doanh, phát triển xã hội và quyền con người
Business, Social Development and Human Rights

	Số tín chi/# of credits
	2

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	 3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Time
	28 Oct – 9 November 2013 (confirmed)

	Name of course instructors/lecturers
	Prof. Bard Andreassen
LLM. Ngo Minh Huong

	Language conduct
	English/Vietnamese


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS

	Mã/Code 
	*CAL 6010 - Môn lựa chọn/ Elective

	Tên

Course title
	 Pháp luật và cơ chế  khu vực và quốc gia về quyền con người
  National and regional Human Rights Laws and Mechanisms

	Số tín chi/# of credits
	2

	Time
	

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	 3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Name of course instructors/lecturers
	Dr.Sriprapha Petcharamesree
LLM La Khanh Tung
LLM Ngo Minh Huong

	Language conduct
	Vietnamese 


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/Code
	*CAL 6011 - Môn lựa chọn/ Elective

	Tên

Course title
	 Luật Hiến pháp so sánh

 Consitutional and comparative law



	Số tín chi/# of credits
	2

	Time
	9-12/2013

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Name of course instructors/lecturers
	Prof. Nguyen Dang Dung

Dr. Nguyen Minh Tuan

LLM La Khanh Tung

	Language conduct
	Vietnamese 


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS
	Mã/Code
	*CAL 6012 - Môn lựa chọn/ Elective

	Tên

Course title
	 Quản trị tốt và quyền con người
  Good government and human rights 

	Số tín chi/# of credits
	2

	Time
	9-12/2013

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Name of course instructors/lecturers
	Dr. Vu Cong Giao

	Language conduct
	English


NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS

	Mã/Code
	*CAL 6013 - Môn lựa chọn/ Elective

	Tên

Course title
	Các thủ tục tố tụng và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

 Legal proceedings and protection for human rights in Vietnam 

	Số tín chi/# of credits
	2

	Time
	9-12/2013

	Số thời gian lên lớp / Lecturing hours
	3 hours x 7 teaching sessions = 21 hours

1 seminars (lecturer) + 1 seminar (student) = 2 seminars x 2 hours = 4 hours

	Tên giảng viên dự kiến

Name of course instructors/lecturers
	Dr. Trinh Quoc Toan

Prof. Dr. Lê Văn Cảm



	Language conduct
	Vietnamese 


With the support of Norwegian Center for Human Rights of University of Oslo
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